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KẾ HOẠCH GIAO HÀNG 
I.Thông tin chung:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 Mua sắm, lắp đặt thiết bị điện – điện tử.
- Số địa điểm thực hiện giao hàng: 108 địa điểm trong 13 quận, huyện của tỉnh Quảng Ninh 
- Đối tượng tiếp nhận: 89 trường TH, THCS tiếp nhận Bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ và 19 trường THPT tiếp nhận thiết bị điện tử gồm Máy tính và Máy chiếu.
II. Kế hoạch giao hàng:
1. Tổng số lượng hàng hóa bàn giao gồm:
1.1: Thiết bị điện tử cho 19 trường THPT gồm:
· 41 chiếc máy tính xách tay HP 240G6.
· 97 chiếc máy chiếu Optoma PX4019 kèm màn chiếu treo tường.
1.2: Bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ cho 89 trường TH, THCS gồm:
· 90 chiếc máy tính xách tay HP 240G6 được cài đặt sẵn phần mềm.
· 90 chiếc máy chiếu siêu gần tích hợp tương tác Optoma W320USTi.
· 90 bộ thiết bị trả lời trắc nghiệm Enjoy RF219, mỗi bộ dùng cho 40 học sinh.
· 90 chiếc máy chiếu vật thể nhận diện hình ảnh Earzone EZ500.
· 90 bộ thiết bị âm thanh di động Pleasing PL-710.
· 90 bộ phụ kiện lắp đặt.
· 90 bộ bảng trượt. 
2. Phương tiện vận chuyển: Dùng 03 xe tải 3,5 tấn 
3. Thời gian thực hiện:
     + Cài đặt phần mềm: 10-14/12/2018
+ Vận chuyển và bàn giao tới từng trường: 17/12- 27/12/2018
+ Thời gian thực hiện: 
    + Nhân lực : 03 nhóm, mỗi nhóm 2 người.
 + Tiến độ giao hàng cụ thể như sau:
	STT
	Nội dung công việc, lịch trình bàn giao thiết bị.
	Số điểm bàn giao
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* Ngày 17/12 nhận bảng trượt tại HN và di chuyển đến các địa điểm trên địa bàn Quảng Ninh
+ Thời gian lắp đặt: từ 20/12/2018-09/01/2019 (đối chiếu theo tiến độ năm 2017 – nghỉ Tết dương lịch)
+ Thời gian tập huấn: dự kiến 01/2019 hoặc theo lịch của Sở, khi đi giáo viên cần mang theo máy tính đã được cấp.

4. Danh sách các trường tiếp nhận thiết bị: Đề nghị các cơ sở được tiếp nhận thiết bị dưới đây bố trí sẵn mặt bằng để triển khai giao nhận và lắp đặt thiết bị.
Danh sách trường TH, THCS
	STT
	TÊN TRƯỜNG
	SL
	Địa chỉ
	Hiệu trưởng 
	Số điện thoại

	Huyện Ba Chẽ
	4
	 
	
	

	1
	Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh
	1
	
	
	

	2
	Trường PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn
	1
	
	
	

	3
	Trường PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm
	1
	
	
	

	4
	Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn
	1
	
	
	

	Thành phố Cẩm Phả
	8
	 
	
	

	5
	Trường TH Hồ Tùng Mậu
	1
	
	
	

	6
	Trường TH Suối Khoáng
	1
	
	
	

	7
	Trường THCS Mông Dương
	1
	
	
	

	8
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	1
	
	
	

	9
	Trường THCS Quang Hanh
	1
	
	
	

	10
	Trường THCS Suối Khoáng
	1
	
	
	

	11
	Trường THCS Bái Tử Long
	1
	
	
	

	12
	Trường THCS Cẩm Bình
	1
	
	
	

	Huyện Đầm Hà
	10
	 
	
	

	13
	Trường Tiểu học Quảng Lâm
	1
	
	
	

	14
	Trường Tiểu học Quảng An 2
	1
	
	
	

	15
	Trường Tiểu học Quảng Lợi
	1
	
	
	

	16
	Trường Tiểu học Đại Bình
	1
	
	
	

	17
	Trường THCS thị trấn Đầm Hà
	1
	
	
	

	18
	Trường THCS Quảng Lâm
	1
	
	
	

	19
	Trường THCS Quảng An
	1
	
	
	

	20
	Trường THCS Quảng Lợi
	1
	
	
	

	21
	Trường THCS Dực Yên
	1
	
	
	

	22
	Trường THCS Tân Lập
	1
	
	
	

	 
	Thị xã Đông Triều
	8
	 
	
	

	23
	Trường Tiểu học Tràng Lương
	1
	
	
	

	24
	Trường Tiểu học Việt Dân
	1
	
	
	

	25
	Trường Tiểu học Tràng An
	1
	
	
	

	26
	Trường Tiểu học Thủy An
	1
	
	
	

	27
	Trường THCS Bình Khê
	1
	
	
	

	28
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	1
	
	
	

	29
	Trường THCS Yên Đức
	1
	
	
	

	30
	Trường THCS Xuân Sơn
	1
	
	
	

	 
	Huyện Hoành Bồ
	10
	 
	
	

	31
	Trường Tiểu học Tân Dân
	1
	
	
	

	32
	Trường Tiểu học Sơn Dương
	1
	
	
	

	33
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	1
	
	
	

	34
	Trường THCS Tân Dân
	1
	
	
	

	35
	Trường PTDTBT TH&THCS Đồng Lâm 1
	1
	
	
	

	36
	Trường THCS Sơn Dương
	1
	
	
	

	37
	Trường THCS Lê Lợi
	1
	
	
	

	38
	Trường TH&THCS Đồng Sơn
	1
	
	
	

	39
	Trường TH&THCS Bằng Cả
	2
	
	
	

	 
	Thị xã Quảng Yên
	10
	 
	
	

	40
	Trường Tiểu học Ngỗ Quyền
	1
	
	
	

	41
	Trường Tiểu học Minh Thành
	1
	
	
	

	42
	Trường Tiểu học Sông Khoai 1
	1
	
	
	

	43
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần
	1
	
	
	

	44
	Trường Tiểu học Yên Giang
	1
	
	
	

	45
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	1
	
	
	

	46
	Trường THCS Minh Thành
	1
	
	
	

	47
	Trường THCS Sông Khoai
	1
	
	
	

	48
	Trường THCS Cộng Hòa
	1
	
	
	

	49
	Trường THCS Phong Cốc
	1
	
	
	

	 
	Huyện Bình Liêu
	6
	 
	
	

	50
	Trường TH Thị Trấn
	1
	
	
	

	51
	Trường TH Húc Động
	1
	
	
	

	52
	Trường THCS Đồng Tâm
	1
	
	
	

	53
	Trường THCS PTBT Đồng Văn
	1
	
	
	

	54
	Trường THCS Lục Hồn
	1
	
	
	

	55
	Trường THCS Húc Động
	1
	
	
	

	 
	Huyện Hải Hà
	8
	 
	
	

	56
	Trường Tiểu học Quảng Long
	1
	
	
	

	57
	Trường Tiểu học Quảng Trung
	1
	
	
	

	58
	Trường THCS Quảng Thành 
	1
	
	
	

	59
	Trường THCS Quảng Chính
	1
	
	
	

	60
	Trường THCS QuảngThắng
	1
	
	
	

	61
	Trường THCS Đường Hoa
	1
	
	
	

	62
	Trường THCS Quảng Phong
	1
	
	
	

	63
	Trường TH&THCS Tiến Tới
	1
	
	
	

	 
	Huyện Vân Đồn
	3
	 
	
	

	64
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	1
	
	
	

	65
	Trường Tiểu học Đoàn Kết
	1
	
	
	

	66
	Trường THCS Đông Xá
	1
	
	
	

	 
	Huyện Tiên Yên
	9
	 
	
	

	67
	Trường Tiểu học Phong Dụ
	1
	
	
	

	68
	Trường Tiểu học Đông Ngũ 1
	1
	
	
	

	69
	Trường Tiểu học Đông Hải
	1
	
	
	

	70
	Trường Tiểu học Hải Lạng
	1
	
	
	

	71
	Trường PT DTBT Phong Dụ
	1
	
	
	

	72
	Trường THCS Đông Ngũ
	1
	
	
	

	73
	Trường PTCS Điền Xá
	1
	
	
	

	74
	Trường PTCS Yên Than Than
	1
	
	
	

	75
	Trường PTCS Đồng Rui
	1
	
	
	

	 
	Thành Phố Uông Bí
	6
	 
	
	

	76
	Trường TH Trần Phú
	1
	
	
	

	77
	Trường TH Lý Thường Kiệt
	1
	
	
	

	78
	Trường TH Lê Lợi
	1
	
	
	

	79
	Trường THCS Trưng Vương
	1
	
	
	

	80
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	1
	
	
	

	81
	Trường TH&THCS Điền Công
	1
	
	
	

	 
	Thành Phố Móng Cái
	8
	 
	
	

	82
	Trường Tiểu học Hải Tiến
	1
	
	
	

	83
	Trường Tiểu học Hải Hòa
	1
	
	
	

	84
	Trường Tiểu học Ka Long
	1
	
	
	

	85
	Trường THCS Trà cổ
	1
	
	
	

	86
	Trường THCS Hải Đông
	1
	
	
	

	87
	Trường THCS Hải Yên 
	1
	
	
	

	88
	Trường THCS Hải Xuân
	1
	
	
	

	89
	Trường THCS Vạn Ninh
	1
	
	
	

	 
	Tổng Cộng
	90
	
	
	


Danh sách trường THPT

	TT
	Đơn vị thụ hưởng
	Địa chỉ
	Hiệu trưởng
	Số điện thoại

	1
	Trường PTDTNT Tiên Yên
	
	
	

	2
	Trường PTDTNT Tỉnh
	
	
	

	3
	THCS& THPT Hoành Mô
	
	
	

	4
	THPT Ba Chẽ
	
	
	

	5
	THPT Cô Tô
	
	
	

	6
	THPT Cửa Ông
	
	
	

	7
	THPT Đầm Hà 
	
	
	

	8
	THPT Đông Triều
	
	
	

	9
	THPT Hoàng Hoa Thám
	
	
	

	10
	THPT Hoàng Quốc Việt
	
	
	

	11
	THPT Hoàng Văn Thụ
	
	
	

	12
	THPT Lê Chân
	
	
	

	13
	THPT Lê Quý Đôn
	
	
	

	14
	THPT Lý Thường Kiệt
	
	
	

	15
	THPT Minh Hà
	
	
	

	16
	THPT Mông Dương
	
	
	

	17
	THPT Quan Lạn
	
	
	

	18
	THPT Quảng La
	
	
	

	19
	THPT Uông Bí
	
	
	


Hà nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018
       







  Người lập kế hoạch

Mẫu BM.HĐ.31.02








